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BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra dự án Luật Dữ liệu

Ngày 11/10/2024, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã có Báo cáo số 2310/BC-UBQPAN15 thẩm tra dự án Luật Dữ liệu. Thay mặt Thường trực UBQPAN, tôi xin trình bày Báo cáo tóm tắt như sau: 
1. Về sự cần thiết ban hành Luật

UBQPAN cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Dữ liệu với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước để đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tăng cường sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu trong phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân được thụ hưởng lợi ích từ hoạt động chuyển đổi số.

2. Về hồ sơ dự thảo Luật

UBQPAN thấy rằng, Hồ sơ dự án Luật đã bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến. 

Có ý kiến đề nghị Chính phủ bổ sung ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ để có cơ sở đánh giá về sự tương thích của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và bảo đảm về nguồn nhân lực để thực hiện các chính sách của dự thảo Luật.

3. Về tính hợp hiến, sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi
UBQPAN nhận thấy, nội dung của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi. 

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có những dự án luật đang được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để xác định nội dung chưa phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo và đề xuất phương án xử lý để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.    

4. Về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật

Có ý kiến cho rằng, hiện nay, khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ và dữ liệu vẫn còn tồn tại như thiếu dữ liệu phân tách giới, khả năng tiếp cận và sử dụng dữ liệu không đồng đều giữa các giới. Cùng với đó, quá trình tổ chức thực hiện như thu thập dữ liệu, công khai dữ liệu, sử dụng, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu... sẽ có những ảnh hưởng nhất định về giới. Do đó, vấn đề giới và bảo đảm bình đẳng giới trong Luật Dữ liệu cần được xem xét một cách toàn diện và có hệ thống. 

5. Về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật
UBQPAN cơ bản nhất trí phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, phù hợp với 04 chính sách được đề nghị trong hồ sơ. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát để quy định phạm vi điều chỉnh bảo đảm không trùng dẫm với phạm vi điều chỉnh của các luật liên quan nhằm phục vụ tốt nhất mục tiêu thực hiện quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và phát triển kinh tế số.
6. Về một số nội dung cụ thể trong dự thảo Luật

6.1. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)

UBQPAN cơ bản nhất trí với các khái niệm đã được giải thích tại Điều 3 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát một số khái niệm
 để quy định chính xác và thống nhất với các thuật ngữ đã được quy định trong Luật Giao dịch điện tử và Luật Tiếp cận thông tin; dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số…

6.2. Về chiến lược dữ liệu (Điều 15)

UBQPAN cơ bản nhất trí quy định về chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Điều 15 của dự thảo Luật, tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số quy định cụ thể về chiến lược dữ liệu quốc gia trong dự thảo Luật để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện.

6.3. Về chuyển dữ liệu ra nước ngoài, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 25)

Có ý kiến cho rằng, đây là nội dung mới so với các chính sách đề nghị xây dựng luật nhưng Tờ trình chưa làm rõ sự cần thiết của quy định này. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, luồng dữ liệu xuyên biên giới ngày càng gia tăng đòi hỏi phải có khung pháp lý rõ ràng để quản lý. Việc quy định chuyển dữ liệu ra nước ngoài cần được cân nhắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân liên quan đến dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam; cần xác định rõ các loại dữ liệu quan trọng bị cấm hoặc hạn chế chuyển ra nước ngoài, quy định về lưu trữ bản sao dữ liệu quan trọng tại Việt Nam và truy xuất, kiểm soát dữ liệu khi đã chuyển giao; trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố dữ liệu, quy định về thẩm quyền của các cơ quan trong việc quyết định việc chuyển giao dữ liệu, tuân thủ quy định về đánh giá dữ liệu để tránh chồng chéo trong quản lý.

6.4. Về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia (Điều 29)

UBQPAN cơ bản nhất trí quy định về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở Trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ việc xây dựng, phát triển dữ liệu quốc gia. 

Có ý kiến cho rằng, cần làm rõ hơn cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để xây dựng Quỹ này; làm rõ về các nguồn tài chính hình thành Quỹ; quy định rõ những hoạt động được chi từ ngân sách Nhà nước, hoạt động được chi từ Quỹ bảo đảm rõ ràng, minh bạch. 

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, rà soát các hoạt động được ưu tiên chi từ Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia quy định tại khoản 3 Điều 29 để tránh trùng với các hoạt động được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển phục vụ công nghiệp công nghệ số tại dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số và các quy định của pháp luật có liên quan. 

6.5. Về phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và cơ sở dữ liệu khác do cơ quan nhà nước quản lý (Điều 39)

UBQPAN cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 39 của dự thảo Luật, nhằm tạo nguồn tài chính để đầu tư, phục vụ hoạt động xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và cơ sở dữ liệu khác do cơ quan nhà nước quản lý.

Có ý kiến cho rằng, cần nghiên cứu quy định cho phép các tổ chức, cá nhân khác được phép khai thác miễn phí trên cơ sở đóng góp, cung cấp dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu này, nhằm khuyến khích các chủ thể cung cấp, chia sẻ dữ liệu để tạo nguồn dữ liệu phong phú, đầy đủ.

6.6. Về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (Chương III)
UBQPAN cơ bản nhất trí với quy định về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia quy định tại Chương III của dự thảo Luật. 

Có ý kiến cho rằng, quy định về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có tác động lớn không chỉ đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội mà còn cả đối với tổ chức, cá nhân khác trong xã hội. Hiện nay đã có nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước, trong đó có một số hệ thống dữ liệu đang được phát triển và quản lý trong các luật chuyên ngành như cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu về người khuyết tật, về đối tượng trợ giúp xã hội, về người hưởng chính sách ưu đãi người có công; cơ sở dữ liệu lao động và thị trường lao động, về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, nhân lực y tế… Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ sau khi Luật có hiệu lực thi hành, các cơ sở dữ liệu hiện nay phải được xử lý như thế nào để không chồng chéo với quy định của Luật này; đồng thời, đề nghị đánh giá tác động về chi ngân sách nhà nước cho hoạt động của Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ và nhân lực quản lý đáp ứng yêu cầu đặt ra.
6.7. Về Trung tâm dữ liệu quốc gia (Chương IV)

UBQPAN cơ bản nhất trí với quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia; khi Trung tâm này được triển khai hoạt động sẽ là tiền đề để thúc đẩy quá trình phát triển và đẩy mạnh khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu nâng tầm chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam theo kịp các quốc gia trên thế giới, bảo đảm điều kiện cho Việt Nam phát triển và hội nhập với nền kinh tế số của thế giới. 

Có ý kiến nhất trí về việc hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu để xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là một đơn vị thuộc Chính phủ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
6.8. Về sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, thị trường dữ liệu và sàn giao dịch dữ liệu

UBQPAN cơ bản nhất trí với các quy định về sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, thị trường dữ liệu và sàn giao dịch dữ liệu trong dự thảo Luật. 
Có ý kiến cho rằng, đây là những nội dung đang được điều chỉnh bởi một số luật liên quan như: Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Viễn thông và đặc biệt là dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số. Do đó, đề nghị cân nhắc, làm rõ mối quan hệ giữa các quy định của dự án Luật này với quy định của các luật hiện hành và dự án Luật Công nghiệp công nghệ số để phân định phạm vi điều chỉnh bảo đảm phù hợp, tránh chồng chéo.

Có ý kiến cho rằng, đây là lĩnh vực mới, đặc thù, để có sự quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn thì có thể cân nhắc áp dụng thí điểm về Sàn giao dịch dữ liệu. Do đó, trước mắt không cần thiết quy định quá chi tiết trong luật này mà giao Chính phủ tổ chức triển khai thí điểm và có báo cáo Quốc hội.
6.9. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan (Điều 66)

UBQPAN nhất trí quy định của dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Luật này với quy định của Luật Phí và lệ phí, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thu phí đối với các hoạt động khai thác, sử dụng dữ liệu, bù đắp chi phí phục vụ hoạt động này.

Có ý kiến đề nghị rà soát các quy định của Luật phí và lệ phí, vì trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo đã có một số loại phí khai thác, sử dụng dữ liệu trong các lĩnh vực chuyên ngành. Theo đó, nếu bổ sung hai loại phí như quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 66 dự thảo Luật thì sẽ trùng với một số loại phí hiện hành (nhất là Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nêu tại khoản 2 Điều này). Do đó, đề nghị rà soát, bãi bỏ một số khoản phí khai thác, sử dụng dữ liệu trong lĩnh vực chuyên ngành theo quy định của Luật Phí và lệ phí hiện hành để tránh chồng chéo, trùng dẫm. 
Qua nghiên cứu Hồ sơ và một số nội dung lớn của dự thảo Luật Dữ liệu, UBQPAN nhận thấy dự thảo Luật đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt thẩm tra dự thảo Luật Dữ liệu, UBQPAN xin trân trọng báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

� Dữ liệu; Cơ sở dữ liệu; Dữ liệu dung chung; Dữ liệu mở; Quản lý dữ liệu…
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